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HÌNH THÁI SỌ MẶT CỦA BỆNH NHÂN SAI KHỚP CẮN LOẠI II
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá các chỉ số tương quan xương và răng trên phim cephalometrics của bệnh nhân sai khớp cắn loại II. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 60 bệnh nhân sai khớp cắn loại II lứa tuổi từ 15-25 tuổi. Chụp phim và phân tích các chỉ số tương quan sọ mặt trên phim cephalometrics. 

Kết quả: Có sự khác biệt đáng kể về các chỉ số tương quan răng giữa tiểu loại 1 và tiểu loại 2 (p<0,05). Các chỉ số tương quan xương theo chiều đứng cũng có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai tiểu loại (p<0,05). Ngược lại, không có sự khác biệt đáng kể về chỉ số nền sọ (p>0,05). 

Kết luận: Chỉ số Wits cho thấy sự khác biệt theo chiều trước sau giữa hai tiểu loại 1 và 2. Răng cửa giữa hàm trên ở tiểu loại 2 nghiêng trong và ở tiểu loại 1 nghiêng ngoài. Không có sự khác biệt đáng kể giữa hai tiểu loại về chỉ số nền sọ. 

Từ khóa: Sai khớp cắn loại II, phim cephalometrics, hình thái sọ mặt.

SUMMARY

CRANIOFACIAL MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH CLASS II MALOCCLUSION

Objective: To assess skeletal and dentoalveolar cephalometric measurements in patients with Class II malocclusions. 

Material and Methods: The sample comprised 60 patients with Class II malocclusion aged 15-25 years, pre-treatment lateral cephalograms of the individuals were selected for study. The dentoskeletal characteristics of Class II subjects were evaluated using cephalometric measurements. 

Results: There were statistical significant differences for the measurements between Class II/1 and Class II/2 (p< 0.05) in almost dentoaveolar parameters. Vertical skeletal parameters showed statistically significant difference between 2 groups (p< 0.05). On the other hand, no statistically significant differences were found for cranial base parameters (p> 0.05). 

Conclusions: Wits appraisal was responsible for the skeletal sagittal difference between the Class II/1 and Class II/2. Dentoaveolar parameters showed retroclined and proclined upper central incisors for Class II/2 and Class II/1, respectively. No basis difference in cranial parameter exists between Class II/1 and Class II/2 malocclusions.
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